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ĐẠI HỌC KINH TẾ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHÒNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ  

Số: 140/ĐHKT-KHĐTKT TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2024 

 

LỊCH THI CAO HỌC THÁNG 05/2024 HỌC TẠI TP.HCM 
 

Kính gửi: Các Trường thành viên, Khoa, Viện  
 

Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí kính gửi các Trường thành viên, Khoa, Viện Lịch thi Cao học 

tháng 05/2024 học tại TP.HCM,  

Học viên xem lịch thi chi tiết trên trang thông tin cá nhân http://student.ueh.edu.vn, 

Học viên học tại các cơ sở của UEH tại TP. HCM không đủ điều kiện về thiết bị, đường truyền 

để dự thi trực tuyến (Học viên xem Quy định số 2063/QĐ-ĐHKT-KHĐTKT tại Website 

P.KHĐTKT) đăng ký theo link: http://dangkythi.ueh.edu.vn/ để được xếp lại lịch thi, hình thức thi 

và sẽ thi trực tuyến tại phòng máy tính của Trường. Do số lượng máy vi tính có hạn; nếu số lượng 

học viên đăng ký thi trực tuyến tại Phòng máy tính UEH lớn hơn 430 học viên thì thời gian thi, địa 

điểm thi dành cho học viên đăng ký tại Phòng máy UEH sẽ thay đổi so với lịch thi đã thông báo 

(thời gian thi thay đổi có thể cách xa thời gian thi đã thông báo). Thời hạn học viên đăng ký từ 

ngày 25/4/2024 đến ngày 26/4/2024. Kết quả đăng ký và thông tin lịch thi sẽ được cập nhật tại 

https://khdtkt.ueh.edu.vn/danh-muc/lich-thi-sau-dai-hoc-17 vào ngày 29/4/2024, 

Đối với hình thức thi trực tuyến (Thi trực tuyến từ xa hay Thi trực tuyến tại phòng máy UEH), đề 

thi được sử dụng tài liệu thì chỉ được sử dụng tài liệu bản cứng, không được sử dụng file mềm hoặc tra 

cứu trên máy tính và các thiết bị khác, 

Đề nghị Viện Đào tạo Sau đại học cập nhật lịch thi vào portal của học viên trước ngày 

25/4/2024 để học viên có đầy đủ thông tin về lịch thi trước khi đăng ký; 

1. Đối với hình thức thi tập trung (offline): 

Học viên đến trường dự thi theo phòng thi và thời gian thi đúng trên portal của học viên. Học viên 

đến trường dự thi chuẩn bị thẻ học viên hoặc CMND (CCCD) để Cán bộ coi thi kiểm tra theo quy chế, 

Trường thành viên, Khoa, Viện thông báo cho giảng viên và học viên biết để thực hiện. 

 

 TL. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:              KT. TRƯỞNG PHÒNG 

- VĐTSĐH; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- TTPC; 

- QTHT;  (đã ký) 

- TCKT;  

- Website KHĐTKT;   

- Lưu: VT, KHĐTKT.   ThS. Võ Thị Tâm

http://student.ueh.edu.vn/
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STT 
Khoa QL 

môn học 

Ngành 

học 
Lớp HP Tên HP Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi 

Giờ 

BĐ 
Phòng 

CS 

Thi 
Giảng viên 

1 

KTLQLNN 

- Khoa 

Quản lý nhà 

nước 

Quản lý 

công 
23C1RES61202601 

Phương 

pháp nghiên 

cứu cho 

quản lý công 

CH32TP1QC1UD 13 
Thứ 

năm 
2/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Lê 

Hoàng Thụy Tố 

Quyên (009547) 

2 

KTLQLNN 

- Khoa 

Quản lý nhà 

nước 

Quản lý 

công 
23C1ASS61202802 Bài tập lớn CH32KH1QC1UD 61 

Thứ 

Hai 
6/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Lê 

Hoàng Thụy Tố 

Quyên, Phạm 

Quang Anh Thư 

(009547, 

010032) 

3 
KD - Khoa 

Quản trị 

Quản trị 

kinh 

doanh 

24D1ASS60207501 

Bài tập: 

Chẩn đoán 

doanh 

nghiệp 

CH32TP2AD1UD 47 
Chủ 

Nhật 
12/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Phạm Xuân Lan 

(000224) 

4 
KD - Khoa 

Quản trị 

Quản trị 

kinh 

doanh 

24D1ASS60207502 

Bài tập: 

Chẩn đoán 

doanh 

nghiệp 

CH32TP2AD2UD 55 
Thứ 

Hai 
13/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Phạm Xuân Lan 

(000224) 

5 
KD - Khoa 

Quản trị 

Quản trị 

kinh 

doanh 

24D1ASS60207503 

Bài tập: 

Chẩn đoán 

doanh 

nghiệp 

CH32TP2AD3UD 31 
Thứ 

Hai 
13/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Viết 

Bằng (009363) 

6 
KD - Khoa 

Quản trị 

Quản trị 

kinh 

doanh 

24D1ASS60207504 

Bài tập: 

Chẩn đoán 

doanh 

nghiệp 

CH32TP2AD4UD 46 
Chủ 

Nhật 
12/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Tấn 

Trung (001779) 

7 
KD - Khoa 

Quản trị 

Quản trị 

kinh 

doanh 

24D1ASS60207505 

Bài tập: 

Chẩn đoán 

doanh 

nghiệp 

CH32TP2AD5UD 49 
Thứ 

Hai 
13/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Đặng Hữu Phúc 

(001736) 
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STT 
Khoa QL 

môn học 

Ngành 

học 
Lớp HP Tên HP Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi 

Giờ 

BĐ 
Phòng 

CS 

Thi 
Giảng viên 

8 
KD - Khoa 

Quản trị 

Quản trị 

kinh 

doanh 

24D1ASS60207507 

Bài tập: 

Chẩn đoán 

doanh 

nghiệp 

CH32TP2AD7UD 26 
Chủ 

Nhật 
12/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Viết 

Bằng (009363) 

9 
KD - Khoa 

Quản trị 

Quản trị 

kinh 

doanh 

24D1RES60207702 

Thiết kế 

nghiên cứu 

dành cho 

quản trị và 

kinh doanh 

CH32TP2AD8NC 47 
Thứ 

Hai 
13/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Thị Mai 

Trang (001943) 

10 
KD - Khoa 

Quản trị 

Quản trị 

kinh 

doanh 

24D1CON60207801 

Chuyên đề 

nghiên cứu 

chuyên 

ngành quản 

trị và kinh 

doanh 

CH32TP2AD8NC 41 
Thứ 

Ba 
14/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Lê Nhật Hạnh 

(009028) 

11 
KD - Khoa 

Quản trị 

Quản trị 

kinh 

doanh 

24D1MAN60202201 

Phương 

pháp định 

lượng dành 

cho quản trị 

và quản lý 

CH32TP2AD8NC 43 
Thứ 

Ba 
14/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Cao Quốc Việt 

(000089) 

12 
KD - Khoa 

Quản trị 

Quản trị 

bệnh viện 
24D1MAR60203701 

Quản trị 

marketing y 

tế 

CH32TP2BV1UD 9 
Thứ 

Bảy 
4/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Trần Mai Đông 

(000702) 

13 
KD - Khoa 

Quản trị 

Quản trị 

bệnh viện 
24D1ART60209201 AI trong y tế CH32TP2BV1UD 7 

Chủ 

Nhật 
5/5/2024 

Tiểu luận có 

thuyết trình 

trực tuyến 

13g00 VPK.CNTTKD (7)  O 
Thái Kim Phụng 

(001898) 

14 
KD - Khoa 

Quản trị 

Quản trị 

bệnh viện 
24D1STU60204601 

Bài tập lớn 

về quản trị 

bệnh viện và 

y tế, sức 

khỏe 

CH32TP2BV1UD 9 
Thứ 

Hai 
13/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Viết 

Bằng (009363) 
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STT 
Khoa QL 

môn học 

Ngành 

học 
Lớp HP Tên HP Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi 

Giờ 

BĐ 
Phòng 

CS 

Thi 
Giảng viên 

15 
KD - Khoa 

Tài chính 
Tài chính 24D1ENT60503202 

Tài chính 

khởi nghiệp 
CH32TP2FN2UD 45 

Thứ 

Sáu 
17/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Trần Thị Hải Lý 

(001153) 

16 
KD - Khoa 

Tài chính 
Tài chính 24D1MER60503003 

Sáp nhập, 

mua lại và 

thoái vốn 

CH32TP2FN3UD 33 
Thứ 

bảy 
4/5/2024 

Tự luận tập 

trung 
06g45 B1-803 (33)  B1 

Từ Thị Kim 

Thoa (000209) 

17 
KD - Khoa 

Tài chính 
Tài chính 24D1ENT60503203 

Tài chính 

khởi nghiệp 
CH32TP2FN3UD 14 

Thứ 

Ba 
14/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Lê Đạt Chí 

(000694) 

18 
KD - Khoa 

Tài chính 
Tài chính 24D1VAL60504002 

Định giá, 

IPO, Mua 

bán và Sáp 

nhập 

CH32TP2FN3UD 17 
Thứ 

bảy 
18/5/2024 

Tự luận tập 

trung 
06g45 B1-403 (17)  B1 

Nguyễn Thị 

Uyên Uyên 

(000507) 

19 
KD - Khoa 

Tài chính 
Tài chính 24D1ENT60503204 

Tài chính 

khởi nghiệp 
CH32TP2FN4UD 27 

Thứ 

Tư 
8/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Lê Đạt Chí 

(000694) 

20 
KD - Khoa 

Tài chính 
Tài chính 24D1POR60504103 

Quản lý 

danh mục 

đầu tư 

CH32TP2FN5NC 38 
Thứ 

bảy 
4/5/2024 

Trắc nghiệm 

và tự luận tập 

trung 

08g45 
B1-803 (20) ;  

B1-806 (18)  
B1 

Trần Thị Hải Lý 

(001153) 

21 
KD - Khoa 

Tài chính 
Tài chính 24D1DAT60504501 

Khoa học dữ 

liệu tài 

chính 

CH32TP2FN5NC 26 
Thứ 

Ba 
14/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Phùng Đức Nam 

(001146) 

22 
KD - Khoa 

Tài chính 
Tài chính 24D1RES60504401 

Các chủ đề 

nghiên cứu 

trong tài 

chính 

CH32TP2FN5NC 27 
Thứ 

Ba 
14/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Lê Thị Phương 

Vy, Quách 

Doanh Nghiệp, 

Lê Thị Hồng 

Minh, Nguyễn 

Thị Hồng Nhâm 

(001154, 

001566, 001618, 

009593) 
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STT 
Khoa QL 

môn học 

Ngành 

học 
Lớp HP Tên HP Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi 

Giờ 

BĐ 
Phòng 

CS 

Thi 
Giảng viên 

23 
KD - Khoa 

Tài chính 
Tài chính 24D1FIN60501901 

Kinh tế 

lượng tài 

chính 

CH32TP2FNUD_

BS 
9 

Thứ 

Hai 
27/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Thị 

Hồng Nhâm 

(009593) 

24 
KD - Khoa 

Tài chính 
Tài chính 24D1FIN60502801 

Phân tích tài 

chính 

CH32TP2FNUD_

BS 
14 

Thứ 

Ba 
28/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Lê Đạt Chí 

(000694) 

25 
KD - Khoa 

Quản trị 

Quản trị 

nhân lực 
24D1ASS60206001 

Bài tập: 

Chẩn đoán 

doanh 

nghiệp về 

QTNL 

CH32TP2HR1UD 32 
Chủ 

Nhật 
5/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Bùi Thị Thanh, 

Phan Quốc Tấn 

(000226, 

001609) 

26 
KD - Khoa 

Quản trị 

Quản trị 

nhân lực 
24D1ORG60205501 

Quản trị sự 

thay đổi và 

phát triển tổ 

chức 

CH32TP2HR1UD 32 
Thứ 

Tư 
8/5/2024 Dự án   

Cao Quốc Việt 

(000089) 

27 

KD - Khoa 

Kinh doanh 

quốc tế - 

Marketing 

Kinh 

doanh 

quốc tế 

24D1MAR60305601 

Marketing 

trong kỷ 

nguyên số 

CH32TP2IB1UD 38 
Thứ 

Sáu 
3/5/2024 Dự án   

Đỗ Thị Hải Ninh 

(009354) 

28 

KD - Khoa 

Kinh doanh 

quốc tế - 

Marketing 

Kinh 

doanh 

quốc tế 

24D1TRE60306001 

Xu hướng 

thay đổi của 

môi trường 

kinh doanh 

khu vực 

CH32TP2IB1UD 35 
Chủ 

Nhật 
5/5/2024 Dự án   

Nguyễn Kim 

Thảo (000655) 

29 

KD - Khoa 

Kinh doanh 

quốc tế - 

Marketing 

Kinh 

doanh 

quốc tế 

24D1SER60305001 

Quản trị 

dịch vụ và 

kinh doanh 

số 

CH32TP2IB1UD 39 
Thứ 

Tư 
8/5/2024 Dự án   

Hoàng Cửu Long 

(001587) 

30 

KD - Khoa 

Kinh doanh 

quốc tế - 

Marketing 

Kinh 

doanh 

quốc tế 

24D1MUL60304502 

Chiến lược 

bán hàng đa 

kênh trên 

nền tảng số 

CH32TP2IB2UD 40 
Thứ 

Năm 
2/5/2024 Dự án   

Nguyễn Ngọc 

Hòa (009097) 
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STT 
Khoa QL 

môn học 

Ngành 

học 
Lớp HP Tên HP Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi 

Giờ 

BĐ 
Phòng 

CS 

Thi 
Giảng viên 

31 

KD - Khoa 

Kinh doanh 

quốc tế - 

Marketing 

Kinh 

doanh 

quốc tế 

24D1SER60305002 

Quản trị 

dịch vụ và 

kinh doanh 

số 

CH32TP2IB2UD 40 
Thứ 

Bảy 
4/5/2024 Dự án   

Hoàng Cửu Long 

(001587) 

32 

KD - Khoa 

Kinh doanh 

quốc tế - 

Marketing 

Kinh 

doanh 

quốc tế 

24D1MAR60305602 

Marketing 

trong kỷ 

nguyên số 

CH32TP2IB2UD 26 
Thứ 

Hai 
13/5/2024 Dự án   

Đỗ Thị Hải Ninh 

(009354) 

33 

KD - Khoa 

Kinh doanh 

quốc tế - 

Marketing 

Kinh 

doanh 

quốc tế 

24D1MOD60306301 

Mô hình hóa 

trong kinh 

doanh 

CH32TP2IB3NC 17 
Thứ 

Hai 
13/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Huệ 

Minh (009388) 

34 

KD - Khoa 

Kinh doanh 

quốc tế - 

Marketing 

Kinh 

doanh 

quốc tế 

24D1FUN60306401 

Các lý 

thuyết nền 

tảng trong 

kinh doanh 

quốc tế 

CH32TP2IB3NC 17 
Thứ 

Ba 
14/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Hà Quang An 

(009595) 

35 
KD - Khoa 

Quản trị 

Kinh 

doanh 

quốc tế 

24D1RES60207701 

Thiết kế 

nghiên cứu 

dành cho 

quản trị và 

kinh doanh 

CH32TP2IB3NC,  

CH32TP2MR2NC 
27 

Thứ 

Ba 
14/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Hồ Xuân Hướng 

(009561) 

36 

KTLQLNN 

- Khoa Kinh 

tế 

Kinh tế 

chính trị 
24D1RES60103901 

Thiết kế 

nghiên cứu 
CH32TP2KC1NC 12 

Thứ 

Ba 
7/5/2024 Dự án   

Lê Thanh Loan 

(009212) 

37 

KD - Khoa 

Kinh doanh 

quốc tế - 

Marketing 

Kinh 

doanh 

thương 

mại 

24D1MUL60304503 

Chiến lược 

bán hàng đa 

kênh trên 

nền tảng số 

CH32TP2KM1UD 48 
Thứ 

Sáu 
3/5/2024 Dự án   

Hoàng Cửu Long 

(001587) 
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STT 
Khoa QL 

môn học 

Ngành 

học 
Lớp HP Tên HP Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi 

Giờ 

BĐ 
Phòng 

CS 

Thi 
Giảng viên 

38 

KD - Khoa 

Kinh doanh 

quốc tế - 

Marketing 

Kinh 

doanh 

thương 

mại 

24D1SER60305003 

Quản trị 

dịch vụ và 

kinh doanh 

số 

CH32TP2KM1UD 23 
Chủ 

Nhật 
5/5/2024 Dự án   

Đỗ Thị Hải Ninh 

(009354) 

39 

KD - Khoa 

Kinh doanh 

quốc tế - 

Marketing 

Kinh 

doanh 

thương 

mại 

24D1MAR60305603 

Marketing 

trong kỷ 

nguyên số 

CH32TP2KM1UD 29 
Thứ 

Tư 
8/5/2024 Dự án   

Đỗ Thị Hải Ninh 

(009354) 

40 
KTLQLNN 

- Khoa Luật 
Kế toán 24D1BUS61102701 

Pháp luật 

kinh doanh 
CH32TP2KN1UD 47 

Thứ 

Năm 
2/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Dương Kim Thế 

Nguyên 

(001632) 

41 

KTLQLNN 

- Khoa Tài 

chính công 

Kế toán 24D1BUS60401602 

Phân tích 

chính sách 

thuế doanh 

nghiệp 

CH32TP2KN2NC 14 
Thứ 

bảy 
11/5/2024 

Tự luận tập 

trung 
08g45 B1-807 (14)  B1 

Lê Quang Cường 

(000615) 

42 
KTLQLNN 

- Khoa Luật 
Kế toán 24D1BUS61102702 

Pháp luật 

kinh doanh 
CH32TP2KN2NC 8 

Thứ 

Ba 
14/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Dương Kim Thế 

Nguyên 

(001632) 

43 
KTLQLNN 

- Khoa Luật 

Luật kinh 

tế 
24D1ARB61105201 

Trọng tài và 

các phương 

thức giải 

quyết tranh 

chấp kinh 

doanh 

CH32TP2LA1UD 52 
Thứ 

Sáu 
3/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Đinh Khương 

Duy (010309) 

44 
KTLQLNN 

- Khoa Luật 

Luật kinh 

tế 
24D1LAW61105901 

Chuyên đề 

pháp luật về 

kinh doanh 

số 

CH32TP2LA1UD 47 
Thứ 

Tư 
8/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Võ Thanh Lâm 

(002627) 
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STT 
Khoa QL 

môn học 

Ngành 

học 
Lớp HP Tên HP Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi 

Giờ 

BĐ 
Phòng 

CS 

Thi 
Giảng viên 

45 
KTLQLNN 

- Khoa Luật 

Luật kinh 

tế 
24D1LAW61105001 

Luật đầu tư 

và kinh 

doanh bất 

động sản 

CH32TP2LA1UD 51 
Chủ 

Nhật 
26/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Trần Huỳnh 

Thanh Nghị, 

Dương Kim Thế 

Nguyên (000658, 

001632) 

46 
KTLQLNN 

- Khoa Luật 

Luật kinh 

tế 
24D1APP61105701 

Luật đất đai 

và môi 

trường ứng 

dụng 

CH32TP2LA2UD 13 
Thứ 

Năm 
2/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Thị Anh 

(001449) 

47 
KTLQLNN 

- Khoa Luật 

Luật kinh 

tế 
24D1LAW61105902 

Chuyên đề 

pháp luật về 

kinh doanh 

số 

CH32TP2LA2UD 30 
Thứ 

Hai 
13/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Võ Thanh Lâm 

(002627) 

48 
KTLQLNN 

- Khoa Luật 

Luật kinh 

tế 
24D1ADM61103103 

Tài phán 

hành chính 
CH32TP2LA4UD 16 

Thứ 

Ba 
21/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Đỗ Minh Khôi 

(009317) 

49 

KD - Khoa 

Kinh doanh 

quốc tế - 

Marketing 

Marketing 24D1SOC60303601 
Marketing 

xã hội 
CH32TP2MR1UD 27 

Thứ 

Bảy 
4/5/2024 Dự án   

Lê Thị Hồng 

Minh (009609) 

50 

KD - Khoa 

Kinh doanh 

quốc tế - 

Marketing 

Marketing 24D1CRE60303701 

Sáng tạo, 

đổi mới và 

thay đổi 

trong 

Marketing 

CH32TP2MR1UD 36 
Chủ 

Nhật 
5/5/2024 Dự án   

Đỗ Thị Hải Ninh 

(009354) 

51 

KD - Khoa 

Kinh doanh 

quốc tế - 

Marketing 

Marketing 24D1MAR60304202 

Chuỗi 

Chuyên đề 

Nghiên cứu 

Marketing 

CH32TP2MR2NC 19 
Thứ 

Hai 
13/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Trần Mai Đông 

(000702) 

52 

KD - Khoa 

Kinh doanh 

quốc tế - 

Marketing 

Marketing 24D1CRI60304301 

Phân tích tài 

liệu nghiên 

cứu ngành 

Marketing 

CH32TP2MR2NC 16 
Thứ 

Ba 
14/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Trần Mai Đông 

(000702) 
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STT 
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môn học 

Ngành 

học 
Lớp HP Tên HP Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi 

Giờ 

BĐ 
Phòng 

CS 

Thi 
Giảng viên 

53 
KD - Khoa 

Ngân hàng 

Ngân 

hàng 
24D1SEM60603801 

Chuyên đề 

thảo luận 
CH32TP2NH1UD 44 

Thứ 

Ba 
21/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Hoàng Hải Yến 

(001544) 

54 

KTLQLNN 

- Khoa Tài 

chính công 

Tài chính 

công 
24D1ADV60402401 

Thuế quốc 

tế nâng cao 
CH32TP2PF1UD 7 

Thứ 

bảy 
4/5/2024 

Trắc nghiệm 

trực tuyến 

trên LMS 

06g45 BOX-01 (7)  O 
Trần Trung Kiên 

(000063) 

55 

KTLQLNN 

- Khoa 

Quản lý nhà 

nước 

Quản lý 

công 
24D1URB61201501 

Quản lý đô 

thị 
CH32TP2QC1UD 30 

Thứ 

Hai 
13/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Trịnh Tú Anh 

(002398) 

56 

KTLQLNN 

- Khoa 

Quản lý nhà 

nước 

Quản lý 

công 
24D1MAR61201301 

Marketing 

khu vực 

công 

CH32TP2QC1UD 30 
Thứ 

Ba 
14/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Viết 

Bằng (009363) 

57 

KTLQLNN 

- Khoa 

Quản lý nhà 

nước 

Quản lý 

công 
24D1SEM61203401 

Báo cáo 

chuyên đề 

ngoại khóa 

CH32TP2QC1UD 30 
Thứ 

Ba 
14/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Phan Thị Bích 

Nguyệt, Lê Vĩnh 

Triển, Trịnh 

Thùy Anh, 

Nguyễn Lê 

Hoàng Thụy Tố 

Quyên, Phạm 

Quang Anh Thư 

(000503, 

009207, 009250, 

009547, 010032) 

58 

KTLQLNN 

- Khoa Kinh 

tế 

Kinh tế và 

Quản trị 

lĩnh vực 

sức khỏe 

24D1RES60108701 

Phương 

pháp nghiên 

cứu kinh tế 

CH32TP2SK1UD 23 
Thứ 

Ba 
14/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Phạm Khánh 

Nam (001942) 

59 

KD - Khoa 

Kinh doanh 

quốc tế - 

Marketing 

Kinh tế và 

Quản trị 

lĩnh vực 

sức khỏe 

24D1MAR60300101 

Quản trị 

marketing 

trong lĩnh 

vực sức 

khỏe 

CH32TP2SK1UD, 

CH33TP1SK1UD 
44 

Thứ 

Ba 
14/5/2024 Dự án   

Đinh Tiên Minh 

(000657) 
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STT 
Khoa QL 

môn học 

Ngành 

học 
Lớp HP Tên HP Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi 

Giờ 

BĐ 
Phòng 

CS 

Thi 
Giảng viên 

60 

KTLQLNN 

- Viện Tài 

chính bền 

vững 

Quản trị 

bền vững 

doanh 

nghiệp và 

môi 

trường 

24D1BUS61702501 

Phân tích dữ 

liệu kinh 

doanh 

(chuyên 

ngành 

QTBV) – 

bài tập lớn 

CH32TP2SM1UD 17 
Thứ 

Hai 
13/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Huỳnh Lưu Đức 

Toàn (009257) 

61 

KTLQLNN 

- Viện Tài 

chính bền 

vững 

Quản trị 

bền vững 

doanh 

nghiệp và 

môi 

trường 

24D1SUS61701501 

Sản xuất và 

tiêu thụ bền 

vững 

CH32TP2SM1UD 12 
Thứ 

Ba 
14/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Đinh Sỹ Khang 

(002633) 

62 

KTLQLNN 

- Viện Tài 

chính bền 

vững 

Quản trị 

bền vững 

doanh 

nghiệp và 

môi 

trường 

24D1SUS61701801 

Chiến lược 

kinh doanh 

bền vững 

CH32TP2SM1UD 12 
Thứ 

Ba 
14/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Dương Tuấn 

Kiệt (002708) 

63 

CNTK - 

Khoa Công 

nghệ thông 

tin kinh 

doanh 

Công 

nghệ thiết 

kế thông 

tin và 

truyền 

thông 

24D1BIG60900701 
Big data và 

ứng dụng 
CH32TP2TT1UD 16 

Thứ 

Sáu 
3/5/2024 Dự án   

Bùi Thanh Hiếu 

(009603) 

64 

CNTK - 

Khoa Công 

nghệ thông 

tin kinh 

doanh 

Công 

nghệ thiết 

kế thông 

tin và 

truyền 

thông 

24D1BLO60901301 

Công nghệ 

chuỗi khối 

và thế giới 

ảo 

CH32TP2TT1UD 13 
Thứ 

Sáu 
31/5/2024 Dự án   

Nguyễn Thành 

Huy (002609) 

65 

CNTK - 

Khoa Công 

nghệ thông 

tin kinh 

doanh 

Công 

nghệ thiết 

kế thông 

tin và 

truyền 

thông 

24D1ASS60901601 Bài tập lớn CH32TP2TT1UD 14 
Thứ 

Tư 
8/5/2024 Dự án   

Ngô Tấn Vũ 

Khanh (009462) 
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STT 
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Ngành 
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Lớp HP Tên HP Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi 

Giờ 

BĐ 
Phòng 

CS 

Thi 
Giảng viên 

66 
KD - Khoa 

Quản trị 

Quản trị 

bệnh viện 
24D1ECO60209101 

Kinh tế và 

tài chính 

dành cho 

nhà quản trị 

bệnh viện 

CH33TP1BV1UD 24 
Thứ 

Sáu 
3/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Trần Thị Thanh 

Phương, Đinh 

Thị Liễu 

(001630, 

009434) 

67 
KD - Khoa 

Quản trị 

Quản trị 

bệnh viện 
24D1MAN60203601 

Quản trị 

công nghệ 

thông tin y 

tế 

CH33TP1BV1UD 25 
Chủ 

Nhật 
12/5/2024 

Tiểu luận có 

thuyết trình 

trực tuyến 

13g00 VPK.QT (25)  O 
Thái Kim Phụng 

(001898) 

68 

Khoa Lý 

luận chính 

trị 

Quản trị 

bệnh viện 
24D1PHI61000401 Triết học CH33TP1BV1UD 45 

Chủ 

nhật 
19/5/2024 

Tự luận tập 

trung 
12g30 

B1-405 (25);  

B1-407 (20)  
B1 

Phạm Thị Kiên 

(009393) 

69 

CNTK - 

Khoa Toán - 

Thống kê 

Toán kinh 

tế 
24D1NUM60802901 Giải tích số CH33TP1DC1UD 13 

Thứ 

bảy 
4/5/2024 

Tiểu luận có 

thuyết trình 

tập trung 

07g00 B1-805 (13)  B1 
Đào Nguyên 

Anh (009551) 

70 

CNTK - 

Khoa Toán - 

Thống kê 

Toán kinh 

tế 
24D1ADV60803001 

Điều khiển 

tối ưu trong 

Kinh tế nâng 

cao 

CH33TP1DC1UD 13 
Thứ 

bảy 
11/5/2024 

Trắc nghiệm 

và tự luận tập 

trung 

06g45 B1-807 (13)  B1 
Tạ Thị Nguyệt 

Nga (002739) 

71 

CNTK - 

Khoa Toán - 

Thống kê 

Toán kinh 

tế 
24D1STO60802801 

Mô hình 

ngẫu nhiên 

và ứng dụng 

CH33TP1DC1UD 13 
Thứ 

bảy 
18/5/2024 

Tự luận tập 

trung 
06g45 B1-402 (13)  B1 

Nguyễn Hữu 

Thái (001108) 

72 
KD - Khoa 

Quản trị 

Quản trị 

nhân lực 
24D1ADV60206801 

Tài chính 

nâng cao 

cho nhà 

quản trị 

CH33TP1HR1UD 50 
Thứ 

Năm 
2/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Ngô Quang 

Huân (000194) 

73 
KD - Khoa 

Quản trị 

Quản trị 

nhân lực 
24D1REW60208101 

Quản trị đãi 

ngộ 
CH33TP1HR1UD 44 

Chủ 

Nhật 
5/5/2024 

Tiểu luận có 

thuyết trình 

trực tuyến 

13g00 VPK.QT (44)  O 

Trần Thị Kim 

Dung, Lê Đức 

Thuận (000341, 

002705) 

74 
KD - Khoa 

Quản trị 

Quản trị 

nhân lực 
24D1TAL60205201 

Quản trị 

nhân tài 
CH33TP1HR1UD 44 

Thứ 

Hai 
13/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Bùi Thị Thanh, 

Phan Quốc Tấn 

(000226, 

001609) 
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BĐ 
Phòng 

CS 

Thi 
Giảng viên 

75 
KD - Khoa 

Kế toán 
Kế toán 24D1INT60702401 

Kế toán 

quốc tế 
CH33TP1KN1UD 32 

Thứ 

Sáu 
3/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Trần Thị Thanh 

Hải (001446) 

76 
KD - Khoa 

Kế toán 
Kế toán 24D1RES60701701 

Phương 

pháp nghiên 

cứu kế toán 

CH33TP1KN1UD 29 
Chủ 

Nhật 
5/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Thị Thu, 

Nguyễn Hoàng 

Tố Loan 

(000943, 

009355) 

77 
KD - Khoa 

Kế toán 
Kế toán 24D1RES60701702 

Phương 

pháp nghiên 

cứu kế toán 

CH33TP1KN2NC 15 
Thứ 

Ba 
14/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Thị Thu, 

Nguyễn Thị Thu 

Hiền, Nguyễn 

Hoàng Tố Loan 

(000943, 

001592, 009355) 

78 
KD - Khoa 

Kế toán 
Kế toán 24D1RES60702001 

Định hướng 

nghiên cứu 

kế toán 

CH33TP1KN2NC 9 
Thứ 

Ba 
14/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Huỳnh Lợi, 

Nguyễn Phước 

Bảo Ấn, Phan 

Thị Thúy Quỳnh, 

Nguyễn Trí Tri, 

Phạm Trà Lam, 

Lê Việt (000534, 

000537, 001519, 

001532, 001601, 

001602) 

79 

KD - Khoa 

Kinh doanh 

quốc tế - 

Marketing 

Marketing 24D1CUS60305201 

Quản trị 

quan hệ 

khách hàng 

CH33TP1MR1UD 31 
Thứ 

Hai 
13/5/2024 Dự án   

Đỗ Thị Hải Ninh 

(009354) 
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STT 
Khoa QL 

môn học 

Ngành 

học 
Lớp HP Tên HP Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi 

Giờ 

BĐ 
Phòng 

CS 

Thi 
Giảng viên 

80 

KD - Khoa 

Kinh doanh 

quốc tế - 

Marketing 

Marketing 24D1GLO60301601 
Marketing 

toàn cầu 
CH33TP1MR1UD 36 

Thứ 

Ba 
14/5/2024 Dự án   

Đinh Tiên Minh 

(000657) 

81 

Khoa Lý 

luận chính 

trị 

Marketing 24D1PHI61000402 Triết học 
CH33TP1MR1UD, 

CH33TP1MR2NC 
38 

Thứ 

bảy 
18/5/2024 

Tự luận tập 

trung 
08g45 B1-402 (38)  B1 

Phạm Thị Kiên 

(009393) 

82 

KTLQLNN 

- Khoa Kinh 

tế 

Kinh tế và 

Quản trị 

lĩnh vực 

sức khỏe 

24D1HEA60108901 

Kinh tế 

lượng dành 

cho lĩnh vực 

sức khỏe 

CH33TP1SK1UD 24 
Thứ 

Ba 
14/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Trương Đăng 

Thụy (001086) 

83 

KTLQLNN 

- Viện Tài 

chính bền 

vững 

Quản trị 

bền vững 

doanh 

nghiệp và 

môi 

trường 

24D1ENV61700801 

Đánh giá tác 

động môi 

trường và xã 

hội 

CH33TP1SM1UD 31 
Thứ 

Hai 
13/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Thị Vân 

Hà (002514) 

84 

KTLQLNN 

- Viện Tài 

chính bền 

vững 

Quản trị 

bền vững 

doanh 

nghiệp và 

môi 

trường 

24D1COR61700601 

Quản trị 

doanh 

nghiệp bền 

vững 

CH33TP1SM1UD 31 
Thứ 

Ba 
14/5/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Phạm Thái Bình 

(009697) 
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85 

Khoa Lý 

luận chính 

trị 

Quản trị 

bền vững 

doanh 

nghiệp và 

môi 

trường 

24D1PHI61000404 Triết học CH33TP1SM1UD 30 
Thứ 

bảy 
18/5/2024 

Tự luận tập 

trung 
08g45 B1-403 (30)  B1 

Phạm Thị Kiên 

(009393) 

86 

CNTK - 

Khoa Công 

nghệ thông 

tin kinh 

doanh 

Công 

nghệ thiết 

kế thông 

tin và 

truyền 

thông 

24D1NAT60901001 
Xử lý ngôn 

ngữ tự nhiên 
CH33TP1TT1UD 30 

Thứ 

Năm 
2/5/2024 Dự án   

Đỗ Trọng Hợp 

(010111) 

87 

CNTK - 

Khoa Công 

nghệ thông 

tin kinh 

doanh 

Công 

nghệ thiết 

kế thông 

tin và 

truyền 

thông 

24D1ADV60900401 

Khai phá dữ 

liệu nâng 

cao 

CH33TP1TT1UD 29 
Thứ 

Bảy 
4/5/2024 Dự án   

Ngô Tấn Vũ 

Khanh (009462) 

88 

CNTK - 

Khoa Công 

nghệ thông 

tin kinh 

doanh 

Công 

nghệ thiết 

kế thông 

tin và 

truyền 

thông 

24D1DIG60900901 

Phân tích 

marketing 

số 

CH33TP1TT1UD 29 
Thứ 

Hai 
13/5/2024 Dự án   

Lê Hoành Sử 

(009574) 

     


